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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Bá Lưu 

 Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Thái Sơn 

        Ông Trần Đức Long 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thúy Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên 

toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 27/2020/TLPT-HS  

ngày 21 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Tất V, do có kháng cáo của 

bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 03/2020/HS-ST ngày 17/01/2020 của 

Toà án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Tất V, sinh ngày 05 tháng 6 năm 1982, tại huyện L, tỉnh Quảng 

Bình. Nơi cư trú: Thôn H, xã S, huyện L, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: lao 

động tự do; trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không tôn giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tất V1 (đã chết) và bà 

Trương Thị L, sinh năm 1958; vợ Lê Thị T, sinh năm 1995 và 01 con sinh năm 

2017; Tiền sự: Không; Tiền án: có 04 tiền án, ngày 27/9/2001 bị Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 09 tháng tù về tội “Chống người thi hành C vụ”; 

Ngày 25/8/2003, bị Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 12 năm tù về 

tội “Cố ý gây thương tích”; Ngày 26/12/2012 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Bình xử phạt 04 năm tù về tội “Gây rối trật tự C cộng”; Ngày 09/02/2018, bị 

Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy xử phạt 27 tháng tù về tội “Chống người thi 

hành C vụ”. Ngày 31/8/2019 chấp hành xong hình phạt. Bị cáo bị tạm giam từ 

ngày 17/10/2019 cho đến nay. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam 

công an tỉnh Quảng Bình, theo lệnh trích xuất, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Anh Trương Văn C, sinh năm 1996, nơi cư trú: Thôn T, xã T, 

huyện L, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

án sơ thẩm được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 08/10/2019, Nguyễn Tất V cùng anh Võ 

Thiện S, Dương Minh Q đều ở xã S, huyện L, tỉnh Quảng Bình đến nhà hàng A 

ở thôn H để ăn tối. Lúc này, trong quán có anh Trương Văn C và anh Phạm 

Quang Đ cũng đang ăn. Trong lúc ngồi chờ đồ ăn, nghe anh C nói chuyện to 

tiếng với một người khác trong điện thoại di động, V tỏ ra bức xúc nên đã đi vào 

bếp của nhà hàng lấy ra hai cây dao, một cây dao dài 37 cm, lưỡi dao dài 22cm, 

rộng 8,5cm, cán dao dài 15 cm và một cây dao dài 29 cm, lưỡi dao bằng kim 

loại màu đen dài 18cm, rộng 6,5cm, cán dao bằng nhựa màu đen dài 11cm, đồng 

thời V đi đến bàn anh C đang ngồi dùng dao vỗ vào hai bên tai và trở sống một 

cây dao đánh vào đầu của anh C hai cái. Thấy vậy, anh Q và anh S đến can 

ngăn, anh C bị thương được đưa đi điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế đến 

ngày 11/10/2019 thì ra viện. 

Tại bản kết luận Pháp y về thương tích số 445-19TgT ngày 10/10/2019 

của Trung tâm giám định Y khoa – pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận: Tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của anh Trương Văn C do thương tích gây nên hiện tại là 01 

%. 
Tại Bản án hình sự số 03/2020/HS-ST ngày 17/01/2020 của Toà án nhân 

dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã quyết định tuyên bố bị cáo Nguyễn Tất 

V phạm tội “Cố ý gây thương tích ". 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Tất V  30 (ba mươi) tháng tù. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam (17/10/2019). 

Căn cứ các Điều  584, 585, 856, 590 Bộ luật dân sự: Công nhận sự thỏa 

thuận giữa bị cáo, gia đình bị cáo và người bị hại, bị cáo Nguyễn Tất V và gia 

đình bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tổn thất tinh thần cho anh Trương Văn 

C tại phiên tòa số tiền 3.000.000 đồng.  

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng vụ án, tuyên buộc bị cáo 

phải chịu án phí sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm, tuyên quyền kháng cáo cho 

bị cáo. 

Trong hạn luật định, ngày 31/01/2020, bị cáo Nguyễn Tất V kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên đơn kháng cáo cho rằng Tòa 

án cấp sơ thẩm xử phạt 30 tháng tù là nặng, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để bị 

cáo sớm trở về với gia đình và trở thành người có ích cho xã hội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu quan điểm:   

+ Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và bị cáo đã tuân thủ đúng, 

đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

+ Về nội dung: Xét thấy bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn 

nhỏ, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ 

luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Tất V, giảm cho bị 

cáo từ 03 đến 05 tháng tù để xử phạt bị xáo mức án từ 25 tháng đến 27 tháng tù. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tố tụng:  

Xét các hành vi, quyết định  của người  tiến hành tố tụng và cơ quan tiến 

hành tố tụng của cấp sơ thẩm đều hợp pháp. Tại phiên tòa phúc thẩm,  bị cáo xác 

định trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án tại cấp sơ thẩm, bị cáo 

không có ý kiến  hoặc  khiếu  nại  về hành vi, quyết định  của người tiến hành tố 

tụng và cơ quan tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm. 

Về phần dân sự, bị cáo, bị hại không có kháng cáo, Viện kiểm sát không 

kháng nghị do đó có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

[2] Về nội dung:  

[2.1] Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Tất V tại phiên toà phúc thẩm 

phù hợp với lời khai của bị cáo, của bị hại và những người tham gia tố tụng khác 

tại Cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ, tài liệu 

khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở để 

khẳng định bị cáo Nguyễn Tất V đã có hành vi vô cớ dùng hai cây dao (là hung 

khí nguy hiểm) vỗ vào hai bên tai anh Trương Văn C và trở sống một cây dao 

đánh vào đầu anh C làm anh C bị thương tích với tỷ lệ thương tật qua giám định 

là 01 %. Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy xét xử và tuyên bố bị cáo Nguyễn Tất 

V phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo d khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự là 

có căn cứ, đảm bảo đúng người, đúng tội.  

[2.2] Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn 

Tất V, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:  

 Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe con 

người được pháp luật bảo vệ gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Bị cáo có nhân 

thân xấu, có 01 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” , 01 tiền án về tội “Gây rối 

trật tự công cộng” và 02 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ” nhưng bị 

cáo không lấy đó làm bài học kinh nghiệm lại có cách xử sự hung hãn, coi 

thường pháp luật, coi thường sức khỏe của người khác. Tuy nhiên cũng cần xem 

xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo khi lượng hình như: Thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, bị cáo đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường số tiền 

3.000.000 đồng để khắc phục hậu quả cho bị hại. Trong vụ án này bị cáo chỉ gây 

ra cho bị hại thương tích 01%. Hơn nữa hiện nay bị cáo có hoàn cảnh gia đình 

khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình phải nuôi con nhỏ, vợ bỏ đi 

khỏi địa phương, mẹ bị cáo bà Trương Thị L là người đã có thành tích chiến 

đấu, xây dựng và phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh 

được tặng kỷ niệm chương chiến sỹ Trường Sơn. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị 

cáo mức án 30 tháng tù là có phần nghiêm khắc. Tại phiên tòa phúc thẩm đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân đề nghị giảm cho bị cáo từ 03 đến 05 tháng tù là có 

căn cứ. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận đơn kháng cáo của bị 
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cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng 

của pháp luật sớm trở về lao động thành công dân có ích cho xã hội. 

[3] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Tất V được cấp phúc thẩm 

chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Vì các lẽ trên;  

         QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357, khoản 2 các điều 135,136 

của  Bộ luật tố tụng hình sự 2015;  điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Tất V, sửa một phần bản án sơ 

thẩm, xử: 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tất V  24 (hai mươi bốn) 

tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày tạm giữ, tạm giam (17/10/2019). 

Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Tất V với thời hạn 45 ngày, kể từ ngày 

tuyên án phúc thẩm (07/5/2020) để đảm bảo thi hành án. 

2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Tất V không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm.   

3. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 07/5/2020). 

 
Nơi nhận:                                                TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng;               THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ    
- Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;                                                   (đã ký) 
- TAND huyện Lệ Thủy; 

- Chi cục THA huyện Lệ Thủy; 

- Phòng HSNVCS-CA Quảng Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;      Võ Bá Lưu 

- Bị cáo; Bị hại; 

- Lưu: HS vụ án, án văn.        


